
UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ LAM VỸ

Số:       /KH - UBND

Trước hạn đúng hạn Quá hạn

I BỘ PHẬN VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

1 Công việc 1: Quyết định giao chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2025 Hoàng Thị Thuý
Các bộ phận

 chuyên môn 
trước 15/01/2025 03/01/2025

2
Công việc  2: kế hoạch phân công chỉ đạo điều hành 

kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025
Hoàng Thị Thuý

Các bộ phận

 chuyên môn 
trước 15/01/2026 07/01/2025

3
Công việc 3: Quyết định Phân công nhiệm vụ cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch, 

UV UBND xã, công chức xã năm 2025
Hoàng Thị Thuý

Các bộ phận

 chuyên môn 
Trong tháng 01 08/01/2025

4
Công việc 4: kế hoạch tổ chức phong trào thi đua yêu nước

 và công tác thi đua khen thưởng năm 2025 
Hoàng Thị Thuý

Các bộ phận

 chuyên môn 
trong tháng 01 22/01/2025

5 Công việc 5: Kế hoạch thực hiện công tác đối ngoại năm 2025 Hoàng Thị Thuý
Các bộ phận

 chuyên môn 
trong tháng 02/2025

6 Công việc 6: Kế hoạch đề án công vụ năm 2025 Hoàng Thị Thuý
Các bộ phận

 chuyên môn 
trong tháng 03/2025

7
Công việc 7: Kế hoạch thực hiện tổng điều tra nông thôn, 

nông nghiệp năm 2025
Hoàng Thị Thuý

Các bộ phận

 chuyên môn 
Trong quý I/2025

8 Công việc 8: Kế hoạch thực hiện công tác dân chủ cơ sở năm 2025 Hoàng Thị Thuý
Các bộ phận

 chuyên môn 
Trong Quý I/2025

9

Công việc 9: Kế  Thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước 

trên địa bàn xã Lam Vỹ năm 2025 Hoàng Thị Thuý
Các bộ phận

 chuyên môn 
Trong tháng 4/2025

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

CÔNG CHỨC

 THỰC HIỆN
BỘ PHẬN PHỐI HỢP

THỜI GIAN 

HOÀN THÀNH
CÔNG VIỆC

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

            Lam Vỹ, ngày     tháng 02 năm 2025

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2025

STT



10
Công việc 10: Kế hoạch đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã 

với nhân dân trên địa bàn năm 2025
Hoàng Thị Thuý

Các bộ phận

 chuyên môn 
Trong quý II/2025

11 Công việc 11: Kế hoạch bầu cử trưởng xóm nhiệm kỳ 2025 - 2027 Hoàng Thị Thuý Các xóm, UB MTTQ Trong Quý II/2025

12

Công việc 12: Ban hành và thực hiện Hướng dẫn Công nhận sáng kiến

; Đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, 

đề tài nghiên cứu khoa học làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua, 

hình thức khen thưởng;

Hoàng Thị Thuý
Các bộ phận 

chuyên môn 
trong quý III/2025

13 Công việc 13: Kế hoạch đánh giá và xếp loại cán bộ công chức năm 2025 Hoàng Thị Thuý
Các bộ phận 

chuyên môn 
Trong quý IV/2025

14 Công việc 14: Hướng dẫn tổng kết thi đua khen thưởng năm 2025 Hoàng Thị Thuý
Các bộ phận 

chuyên môn 
Trong quý IV/2026

15

Công việc 15: Đề nghị công nhận phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến 

và đề nghị các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng cấp huyện, 

cấp tỉnh năm 2025.

Hoàng Thị Thuý
Các bộ phận 

chuyên môn 
Trong quý IV/2027

16 Công việc 16: Tổng kết công tác dân vận năm 2025 Hoàng Thị Thuý
Các bộ phận 

chuyên môn 
Trong quý IV/2028

17 Công việc 17: Tổng kết Thực hiện Luật Dân chủ ở cơ sở năm 2025. Hoàng Thị Thuý
Các bộ phận 

chuyên môn 
Trong quý IV/2029

18 Công việc 18: Báo cáo Tình hình Kinh tế xã hội hằng tháng, quý, năm Hoàng Thị Thuý
Các bộ phận 

chuyên môn 
Trong quý IV/2025

19 Công việc 19: Kế hoạch kê khai tài sản thu nhập năm 2025 Hoàng Thị Thuý
Các bộ phận 

chuyên môn 
Trong quý IV/2026

20

Công việc 20: Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử 

năm 2025

Nguyễn Thị Nhài
Các bộ phận 

chuyên môn 
Trước 10/01/2025 08/01/2025

21 Công việc 21: Quyết định ban hành danh mục hồ sơ lưu trữ năm 2025 Nguyễn Thị Nhài
Các bộ phận 

chuyên môn 
ngày 31/12/2024 31/12/2024

22 Công việc 22: Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2025 Nguyễn Thị Nhài
Các bộ phận 

chuyên môn 
Trước 10/01/2025 07/01/2025



23
Công việc 23: Kế hoạch tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị phản ánh của công dân năm 2025
Nguyễn Thị Nhài

Các bộ phận 

chuyên môn 
07/01/2025

24
Công việc 24: Quyết định phê duyệt danh sách cán bộ, công chức được 

cử đến làm việc tại bộ phận tiếp nhận trả kết quả thuộc UBND xã Lam Vỹ
Nguyễn Thị Nhài

Các bộ phận 

chuyên môn 
thường xuyên 08/01/2025

25 Công việc 25: Kế hoạch chuyển đổi số năm 2025 Nguyễn Thị Nhài
Các bộ phận 

chuyên môn 
trước 15/01/2025 10/01/2025

26 Công việc 24: Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của  cơ quan nhà nướcNguyễn Thị Nhài
Các bộ phận 

chuyên môn 
trước 15/01/2025 10/01/2025

27 Công việc 27: Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2025 Nguyễn Thị Nhài
Các bộ phận 

chuyên môn 
trước 15/01/2025 10/01/2025

28 Công việc 28: Thông báo công khai thủ tục hành chính Nguyễn Thị Nhài
Các bộ phận 

chuyên môn 
thường xuyên

29 Công việc 29: Kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính năm 2025 Nguyễn Thị Nhài
Các bộ phận 

chuyên môn 
Quý I/2025 04/02/2025

30 Công việc 30: Tự chấm điểm chỉ số cải cách hành chính nắm 2025 Nguyễn Thị Nhài
Các bộ phận 

chuyên môn 
Quý IV/2025

31

Công việc 31: Công khai Kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, 

doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công 

trên cổng DVCQG theo Quyết định 766/QĐ-TTg

Nguyễn Thị Nhài
Các bộ phận 

chuyên môn 
theo tháng

32 Công việc 32: Kế hoạch hưởng ứng ngày Chuyển đổi số Nguyễn Thị Nhài
Các bộ phận 

chuyên môn 
Tháng 10

33
Công việc 33: Kế hoạch nâng cao Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng về sự 

phục vụ hành chính năm 2025
Nguyễn Thị Nhài

Các bộ phận 

chuyên môn 
Quý II/2025

34 Công việc 34:  Kế hoạch nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2025Nguyễn Thị Nhài
Các bộ phận 

chuyên môn 
Quý II/2025

35 Công việc 35: Kế hoạch tự kiểm tra Cải cách hành chính năm 2025 Nguyễn Thị Nhài
Các bộ phận 

chuyên môn 
Quý II/2025

II. BỘ PHẬN TƯ PHÁP - HỘ TỊCH



1 Công việc 1: Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2025 Lê Văn Tiến
Các bộ phận 

chuyên môn 
Trước 15/01/2025

2
Công việc 2: Kế hoạch theo dõi tình thi hành pháp luật và 

công tác TDPL về xử lý vi phạm hành chính năm 2025 
Lê Văn tiến

Các bộ phận 

chuyên môn 
trước 15/01/2025

3
Công việc 3: Kế hoạch Công tác PBGDPL, Hoà giải ở cơ sở 

và XD xã đạt chuẩn tiếp cận  PL năm 2025 
Lê Văn tiến

Các bộ phận 

chuyên môn 
trước 15/01/2025  tháng 04 đến tháng 12

4 Công việc  4: Kế hoạch Phòng chống tham nhũng năm 2025 Lê văn tiến
Các bộ phận 

chuyên môn 
Trong tháng 2

III. BỘ PHẬN VĂN HOÁ - XÃ HỘI

1 Công việc 1: Tổ chức các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân năm 2025 Hứa Thị Hôn
Các bộ phận chuyên 

môn , các xóm
Quý I/2025

2

Công việc 2: Tổ chức giải Bóng đá nam mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ, 

trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao xã Lam Vỹ lần thứ VI năm 

2025

Hứa Thị Hôn
Các bộ phận chuyên 

môn , các xóm
Quý I/2025

3
Công việc 3: Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác Văn hóa – Thông tin 

năm 2025
Hứa Thị Hôn

Các bộ phận chuyên 

môn , các xóm
Quý I/2025

4

Công việc 4:Triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng 

quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến 

năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn xã Lam Vỹ

Hứa Thị Hôn
Các bộ phận chuyên 

môn , các xóm
Thường xuyên

5
Công việc 5: Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) 

năm 2025
Hứa Thị Hôn Các bộ phận chuyên môn Quý II/2025

6

Công việc 6:Tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm 

Ngày giải phóng huyện Định Hóa (26/3/1945 - 26/3/2025) và Ngày thành 

lập Chính quyền cách mạnghuyện Định Hóa (18/4/1945 - 18/4/2025)

Hứa Thị Hôn
Các bộ phận chuyên 

môn , các xóm
Quý II/2025

7
Công việc 7: Kế hoạch tham gia Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa xuân 

Ất Tỵ 2025
Hứa Thị Hôn Các bộ phận chuyên môn Quý IV/2025

8
Công việc 8:Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao xã Lam Vỹ lần thứ VI năm 

2025
Hứa Thị Hôn

Các bộ phận chuyên 

môn , các xóm
Quý IV/2025

9
Công việc 9: Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với 

thanh niên; Gặp gỡ giữa lãnh đạo UBND xã với thanh thiếu nhi năm 2025
Hứa Thị Hôn

Các bộ phận chuyên 

môn , các xóm
Quý II/2025



10
Công việc 10: báo cáo thống kê về thanh niên theo Thông tư 07/2020/TT-

BNV ngày 15/12/2020 của Bộ Nội vụ
Hứa Thị Hôn

Các bộ phận

 chuyên môn 
Thường xuyên

11
Công việc 11: Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên xã Lam Vỹ 

năm 2025
Hứa Thị Hôn

Các bộ phận

 chuyên môn 
Quý I/2025

12
Công việc 12: Công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2025 Phương 

hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2026
Hứa Thị Hôn

Các bộ phận

 chuyên môn 
Quý IV/2025

13
Công việc 13: Báo cáo Kết quả hoạt động công tác phát triển du lịch năm 

2025
Hứa Thị Hôn

Các bộ phận

 chuyên môn 
Quý IV/2025

14

Công việc 14:Tình hình, kết quả công tác quản lý nhà nước về tín 

ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn xã Lam Vỹ Hứa Thị Hôn
Các bộ phận

 chuyên môn 
Thường xuyên

15
Công việc 15: Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn 

giáo năm 2025
Hứa Thị Hôn

Các bộ phận

 chuyên môn 
Thường xuyên

16

Công việc 16: Tình hình thực hiện công tác quản lý về xây dựng, thực 

hiện hương ướctrên địa bàn xã Lam Vỹ Hứa Thị Hôn
Các bộ phận

 chuyên môn 
Thường xuyên

17

Công việc 17:Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành 

động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (Tháng 6) và Ngày Gia 

đình Việt Nam (28/6) năm 2025
Hứa Thị Hôn

Các bộ phận

 chuyên môn 
Quý II/2025

18 Công việc 18: Báo cáo Tình hình thực hiện công tác gia đình  năm 2025 Hứa Thị Hôn
Các bộ phận

 chuyên môn 
Thường xuyên

19

 Công việc 19: Báo cáo Kết quả rà soát, lập danh mục tập quán về hôn 

nhân và gia đình 

trên địa bàn xã Lam Vỹ 2025
Hứa Thị Hôn

Các bộ phận

 chuyên môn 
Quý IV/2025

20
Công việc 20: Kế hoạchTriển khai “Tháng hành động vì an toàn thực 

phẩm” năm 2025
Hứa Thị Hôn

Các bộ phận

 chuyên môn 
Thường xuyên

21
Công việc 21: Triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tết Trung 

thu năm 2025
Hứa Thị Hôn

Các bộ phận

 chuyên môn 
Quý III/2025

22

Công việc 22: Triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn xã Lam Vỹ năm 2025 Hứa Thị Hôn
Các bộ phận 

chuyên môn 
Quý IV/2025



23
Công việc 23: Báo cáo tình hình giải quyết việc làm quý I,II,III,IV năm 

2025
Hứa Thị Hôn

Các bộ phận chuyên 

môn , các xóm
Thường xuyên

24 Công việc 24: Tổng hợp đối tượng Người có công được điều dưỡng 2025 Hứa Thị Hôn Các bộ phận chuyên môn Quý IV,I/2025

25 Công việc 25: Tổng hợp danh sách chúc,  mừng thọ 2026 Hứa Thị Hôn Các bộ phận chuyên môn 

26

Công việc 26:Triển khai thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo 

chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025;  phân kỳ năm 2025 trên địa 

bàn xã Lam Vỹ
Hứa Thị Hôn

Các bộ phận chuyên 

môn , các xóm
Quý IV/2025

27

Công việc 27: Kế hoạch Thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin 

về người lao động trên địa xã Lam Vỹ năm 2025 Hứa Thị Hôn
Các bộ phận chuyên 

môn , các xóm
Quý IV/2025

28
Công việc 28: Kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 

2025  
Hứa Thị Hôn

Các bộ phận chuyên 

môn , các xóm
Quý III/2025

29

Công việc 29: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh 

– Liệt sỹ ( 27/7/1947 – 27/7/2025) Hứa Thị Hôn
Các bộ phận chuyên 

môn , các xóm
Quý III/2025

30
Công việc 30: Báo cáo các hoạt động dịp tết Trung thu năm 2025  trên 

địa bàn xã Lam Vỹ
Hứa Thị Hôn Các bộ phận chuyên môn Quý III/2025

31

Công việc 31: Kế hoạch Tổ chức các hoạt động dịp tết Trung thu năm 

2025 trên địa bàn xã Lam Vỹ Hứa Thị Hôn
Các bộ phận chuyên 

môn , các xóm
Quý III/2025

32
Công việc 32: Tổng hợp đối tượng người có công được tặng quà tết 

nguyên đán 2026
Hứa Thị Hôn Các bộ phận chuyên môn Quý IV/2025

33 Công việc 33: Báo cáo, tổng hợp các loại quà tết 2026 Hứa Thị Hôn Các bộ phận chuyên môn Quý IV/2025

IV. BỘ PHẬN ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG 

1 Công việc 1: Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2025 Nông Đình Chỉnh
Các bộ phận chuyên 

môn
Quý I

2
Công việc 2: Kiện toàn Quyết định Ban chỉ đạo, tổ công tác xử lý vi phạm pháp 

luật đất đai
Nông Đình Chỉnh

Các bộ phận chuyên 

môn
Quý I

3
Công việc 3: Triển khai các văn bản và thực hiện tốt công tác quản lý đất đai 

trên địa bàn
Nông Đình Chỉnh

Các bộ phận chuyên 

môn
Quý I



4 Công việc 4: Kiện toàn Quyết định hội đồng đăng ký đất đai Nông Đình Chỉnh
Các bộ phận chuyên 

môn
Quý I

5
Công việc 5: Thực hiện công tác cấp GCNQSD đất lần đầu, công tác chuyển 

mục đích sử dụng đất, công tác thu hồi GCNQSD đất
Nông Đình Chỉnh

Các bộ phận chuyên 

môn
Quý I, II, III, IV

6 Công việc 6: Hòa giải các vụ việc tranh chấp đất đai Nông Đình Chỉnh
Các bộ phận chuyên 

môn
Quý I, II, III, IV

7 Công Việc 7: Triển khai và thực hiện tốt phong trào " Ngày chủ nhật xanh Nông Đình Chỉnh
Các bộ phận chuyên 

môn
Quý I, II, III, IV

V
BỘ PHẬN ĐỊA CHÍNH - NÔNG NGHIỆP - MÔI TRƯỜNG -

NÔNG THÔN MỚI

1 Công việc 1: Kế hoạch Triể khai thực hiện chương trình  xây dựng nông thôn mới xã Lam Vỹ năm 2025 Hà Thị Hương
Các bộ phận 

chuyên môn
trước 20/01/2025

2 Công việc 2: Quyết định Kiện toàn lại BQL XD nôn thôn mới Hà Thị Hương
Các bộ phận 

chuyên môn
trước 20/02/2025

3 Công việc 3 : Quyết định Kiện toàn lại Ban phát triển nông thôn mới các XómHà Thị Hương
Các bộ phận 

chuyên môn
trước 20/02/2025

4

công việc 4: Quyết định Kiện toàn lại Bảng phân công các thành viên 

trong

 BQL XD nôn thôn mới phụ trách các tiêu chí (NTM nâng cao)
Hà Thị Hương

Các bộ phận 

chuyên môn
trước 20/02/2025

5 Công việc 5 : Đánh giá rà soát 19 tiêu chí NTM nâng cao Hà Thị Hương
Các bộ phận 

chuyên môn
hàng tháng, hàng quý

6

Công việc 6: Báo cáo hàng tháng , quý, 

về tiến độ thực hiện các công trình Xd cơ bản thực hiện trong năm 2025 Hà Thị Hương
Các bộ phận 

chuyên môn
hàng tháng, hàng quý

7 Công việc 7: BC sơ kết 6 tháng  và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025Hà Thị Hương
Các bộ phận 

chuyên môn
trước 30/6

8 Công việc 8: BC kết quả NTM năm 2025 Hà Thị Hương
Các bộ phận 

chuyên môn
trước 15/11

9 Công việc 9: Phương án sản xuất nông lâm nghiệp năm 2025 Hoàng Hồng Huế
Các bộ phận chuyên 

môn
Quý I/2025

10 Công việc 10: Phương án PCTT&TKCN xã Lam Vỹ năm 2025 Hoàng Hồng Huế
Các bộ phận chuyên 

môn
Quý I/2025

11 Công việc 11: Kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2025 Hoàng Hồng Huế
Các bộ phận chuyên 

môn
Quý I/2025

12
Công việc 12: Triển khai đăng ký nhu cầu trồng rừng, trồng cây phân tán (Loài 

quế) 2025
Hoàng Hồng Huế

Các bộ phận chuyên 

môn
Quý I/2025



13 Công việc 13: Quyết định kiện toàn BCĐ sản xuất Nông lâm nghiệp Hoàng Hồng Huế
Các bộ phận chuyên 

môn
Quý I/2025

14 Công việc 14: Quyết định kiện toàn BCH PCTT&TKCN xã Lam Vỹ Hoàng Hồng Huế
Các bộ phận chuyên 

môn
Quý I/2025

15
Công việc 15: Kế hoạch thực hiện Tết trồng cây " Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân 

Ất Tỵ năm 2025
Hoàng Hồng Huế

Các bộ phận chuyên 

môn
Quý I/2025

16
Công việc 16: Kế hoạch kiểm tra các công trình thuỷ lợi trước, trong, sau mùa 

mưa lũ năm 2025
Hoàng Hồng Huế

Các bộ phận chuyên 

môn
Quý I/2025

17
Công việc 17: Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm trên đàn vât nuôi 

đợt 1, năm 2025
Hoàng Hồng Huế

Các bộ phận chuyên 

môn
Quý II/2025

18 Công việc 18: Kế hoạch phun khử trùng tiêu độc đợt 1 năm 2025 Hoàng Hồng Huế
Các bộ phận chuyên 

môn
Quý II/2025

19
Công việc 19: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới, 

Tháng hành động về môi trường
Hoàng Hồng Huế

Các bộ phận chuyên 

môn
Quý II/2025

20 Công việc 20: Kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2025 Hoàng Hồng Huế
Các bộ phận chuyên 

môn
Quý II/2025

21 Công việc 21: Kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2025 Hoàng Hồng Huế
Các bộ phận chuyên 

môn
Quý III/2025

22
Công viêc 22: Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm trên đàn vật nuôi 

đợt 2, năm 2025
Hoàng Hồng Huế

Các bộ phận chuyên 

môn
Quý IV/2025

23 Công việc 23: Kế hoạch phun khử trùng tiêu độc đợt 2, năm 2025 Hoàng Hồng Huế
Các bộ phận chuyên 

môn
Quý IV/2025

24 Công việc 24: Triển khai văn bản thực hiện ngày Chủ nhật xanh Hoàng Hồng Huế
Các bộ phận chuyên 

môn
Quý I,II,III,IV/2025

VI. BỘ PHẬN TÀI CHÍNH KẾ - TOÁN

1
Công việc 1: Trình đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định dự 

toán năm 2025, dự toán đã được HĐND xã quyết định
Bàn Thị Lan

Các bộ phận chuyên 

môn
10/01/2025

2 Công việc 2: Kế hoạch điều hành thu chi ngân sách năm 2025 Bàn Thị Lan
Các bộ phận chuyên 

môn
10/01/2025

3
Công việc 1: Đối chiếu dự toán, tiền gửi, đối chiếu chi với Kho bạc Nhà 

nước năm 2024
Bàn Thị Lan

Các bộ phận chuyên 

môn
10/01/2025

4 Công việc 1: Phân bổ dự toán năm 2025 đã được HĐND xã phê chuẩn Bàn Thị Lan
Các bộ phận chuyên 

môn
14/01/2025

5 Công việc 1: Công khai dự toán ngân sách đã được HĐND xã phê chuẩn Bàn Thị Lan
Các bộ phận chuyên 

môn
15/01/2025

6
Công việc 1: Dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế chi tiêu các quỹ tài 

chính ngoài ngân sách năm 2025 trình phê duyệt và ban hành
Bàn Thị Lan

Các bộ phận chuyên 

môn
15/01/2025



7
Công việc 1: Thanh toán lương, phụ cấp và các khoản chi thường xuyên 

khác tháng 01/2025
Bàn Thị Lan

Các bộ phận chuyên 

môn
20/01/2025

8
Công việc 1:Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh theo chuyên môn và các 

nhiệm vụ do thủ trưởng đơn vị phân công
Bàn Thị Lan

Các bộ phận chuyên 

môn

9

Công việc 9: Đối chiếu dự toán, đối chiếu chi; đối chiếu rút chuyển giao; 

đối chiếu tồn quỹ với Kho bạc Nhà nước năm 2024 (hết thời gian chỉnh 

lý quyết toán)

Bàn Thị Lan
Các bộ phận chuyên 

môn
10/02/2025

10
Công việc 10: Đối chiếu tiền gửi, tồn quỹ tháng 01/2025; tổng hợp số thu 

phí, lệ phí tháng 01/2025 để chuyển vào thu NS
Bàn Thị Lan

Các bộ phận chuyên 

môn
10/02/2025

11
Công việc 11: Thanh toán lương, phụ cấp và các khoản chi thường xuyên 

khác tháng 02/2025
Bàn Thị Lan

Các bộ phận chuyên 

môn
15/02/2025

12
Công việc 12: Báo cáo kết quả công bố công khai dự toán thu, chi NSNN 

và các quỹ tài chính khác năm 2025 xã Lam Vỹ
Bàn Thị Lan

Các bộ phận chuyên 

môn
15/02/2025

13
Công việc 13: Xây dựng Quyết định, kế hoạch về chương trình thực hành 

tiết kiệm chống lãng phí năm 2025
Bàn Thị Lan

Các bộ phận chuyên 

môn
28/02/2025

14
Công việc 14: Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh theo chuyên môn và các 

nhiệm vụ do thủ trưởng đơn vị phân công
Bàn Thị Lan

Các bộ phận chuyên 

môn

15
Công việc 15: Đối chiếu tiền gửi, tồn quỹ tháng 02/2025; tổng hợp số thu 

phí, lệ phí tháng 02/2025 để chuyển vào thu NS
Bàn Thị Lan

Các bộ phận chuyên 

môn
10/03/2025

16
Công việc 16: Thanh toán lương, phụ cấp và các khoản chi thường xuyên 

khác tháng 3/2025
Bàn Thị Lan

Các bộ phận chuyên 

môn
10/03/2025

17
Công việc 1:7: Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh theo chuyên môn và các 

nhiệm vụ do thủ trưởng đơn vị phân công
Bàn Thị Lan

Các bộ phận chuyên 

môn

18
Công việc 18: Đối chiếu tiền gửi, tồn quỹ tháng 3/2025; tổng hợp số thu 

phí, lệ phí tháng 3/2025 để chuyển vào thu NS
Bàn Thị Lan

Các bộ phận chuyên 

môn
10/04/2025

19
Công việc 19: Đối chiếu dự toán, đối chiếu chi với Kho bạc Nhà nước 

quý 1/2025
Bàn Thị Lan

Các bộ phận chuyên 

môn
10/04/2025

20 Công việc 20: Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý 1/2025 Bàn Thị Lan
Các bộ phận chuyên 

môn
10/04/2025

21
Công việc 21: Thanh toán lương, phụ cấp và các khoản chi thường xuyên 

khác tháng 4/2025
Bàn Thị Lan

Các bộ phận chuyên 

môn
10/04/2025

22
Công việc 22: Báo cáo biên lai thu phí, lệ phí quý 1/2025; kê khai thuế 

thu nhập cá nhân quý 1/2025
Bàn Thị Lan

Các bộ phận chuyên 

môn
20/04/2025

23
Công việc 23: Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh theo chuyên môn và các 

nhiệm vụ do thủ trưởng đơn vị phân công
Bàn Thị Lan

Các bộ phận chuyên 

môn

24 Công việc 24: Đối chiếu tiền gửi, tồn quỹ tháng 4/2025 Bàn Thị Lan
Các bộ phận chuyên 

môn
10/05/2025

25
Công việc 25: Thanh toán lương, phụ cấp và các khoản chi thường xuyên 

khác tháng 5/2025
Bàn Thị Lan

Các bộ phận chuyên 

môn
10/05/2025



26
Công việc 255 Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh theo chuyên môn và các 

nhiệm vụ do thủ trưởng đơn vị phân công
Bàn Thị Lan

Các bộ phận chuyên 

môn

27
Công việc 27: Đối chiếu tiền gửi, tồn quỹ tháng 5/2025; tổng hợp số thu 

phí, lệ phí tháng 5/2025 để chuyển vào thu NS
Bàn Thị Lan

Các bộ phận chuyên 

môn
10/06/2025

28
Công việc 28: Thanh toán lương, phụ cấp và các khoản chi thường xuyên 

khác tháng 6/2025
Bàn Thị Lan

Các bộ phận chuyên 

môn
20/06/2025

29
Công việc 29: Báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu 

năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025
Bàn Thị Lan

Các bộ phận chuyên 

môn
25/06/2025

30
Công việc 30: Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh theo chuyên môn và các 

nhiệm vụ do thủ trưởng đơn vị phân công
Bàn Thị Lan

Các bộ phận chuyên 

môn

31
Công việc 31: Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSNN 6 tháng 

đầu năm 2025, Nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2025
Bàn Thị Lan

Các bộ phận chuyên 

môn
5/07/2025

32
Công việc 32: Đối chiếu tiền gửi, tồn quỹ tháng 6/2025; tổng hợp số thu 

phí, lệ phí tháng 6/2025 để chuyển vào thu NS
Bàn Thị Lan

Các bộ phận chuyên 

môn
10/07/2025

33
Công việc 33: Đối chiếu dự toán, đối chiếu chi với Kho bạc Nhà nước 

quý 2/2025
Bàn Thị Lan

Các bộ phận chuyên 

môn
10/07/2025

34
Công việc 34: Thanh toán lương, phụ cấp và các khoản chi thường xuyên 

khác tháng 7/2025
Bàn Thị Lan

Các bộ phận chuyên 

môn
10/07/2025

35
Công việc 35: Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý 2/2025 

và 6 tháng đầu năm 2025
Bàn Thị Lan

Các bộ phận chuyên 

môn
15/07/2025

36

Công việc 36: Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện dự toán Ngân sách 6 

tháng đầu năm 2025; báo cáo tổng quyết toán ngân sách xã năm 2024 

trình HĐND xã.

Bàn Thị Lan
Các bộ phận chuyên 

môn
15/07/2025

37
Công việc 37: Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh theo chuyên môn và các 

nhiệm vụ do thủ trưởng đơn vị phân công
Bàn Thị Lan

Các bộ phận chuyên 

môn

38
Công việc 38: Đối chiếu tiền gửi, tồn quỹ tháng 7/2025; tổng hợp số thu 

phí, lệ phí tháng 6/2025 để chuyển vào thu NS
Bàn Thị Lan

Các bộ phận chuyên 

môn
10/08/2025

39
Công việc 47: Thanh toán lương, phụ cấp và các khoản chi thường xuyên 

khác tháng 8/2025
Bàn Thị Lan

Các bộ phận chuyên 

môn
20/08/2025

40
Công việc 40: Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh theo chuyên môn và các 

nhiệm vụ do thủ trưởng đơn vị phân công
Bàn Thị Lan

Các bộ phận chuyên 

môn

41
Công việc 41: Đối chiếu tiền gửi, tồn quỹ tháng 8/2025; tổng hợp số thu 

phí, lệ phí tháng 7/2025 để chuyển vào thu NS
Bàn Thị Lan

Các bộ phận chuyên 

môn
10/09/2025

42
Công việc 42: Thanh toán lương, phụ cấp và các khoản chi thường xuyên 

khác tháng 9/2025
Bàn Thị Lan

Các bộ phận chuyên 

môn
10/09/2025

43 Công việc 43: Xây dựng dự toán ngân sách năm 2026 Bàn Thị Lan
Các bộ phận chuyên 

môn
20/09/2025



44
Công việc 44: Báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí 9 tháng năm 

2025
Bàn Thị Lan

Các bộ phận chuyên 

môn
25/09/2025

45
Công việc 45: Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh theo chuyên môn và các 

nhiệm vụ do thủ trưởng đơn vị phân công
Bàn Thị Lan

Các bộ phận chuyên 

môn

46 Công việc 46: Đối chiếu tiền gửi, tồn quỹ tháng 9/2025 Bàn Thị Lan
Các bộ phận chuyên 

môn
10/10/2025

47
Công việc 47: Đối chiếu dự toán, đối chiếu chi với Kho bạc Nhà nước 

quý 3/2025
Bàn Thị Lan

Các bộ phận chuyên 

môn
10/10/2025

48
Công việc 48: Thanh toán lương, phụ cấp và các khoản chi thường xuyên 

khác tháng 10/2025
Bàn Thị Lan

Các bộ phận chuyên 

môn
10/10/2025

49
Công việc 49: Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý 3/2025 

và 9 tháng năm 2025
Bàn Thị Lan

Các bộ phận chuyên 

môn
15/10/2025

50
Công việc 50: Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh theo chuyên môn và các 

nhiệm vụ do thủ trưởng đơn vị phân công
Bàn Thị Lan

Các bộ phận chuyên 

môn

51 Công việc 51: Đối chiếu tiền gửi, tồn quỹ tháng 10/2025 Bàn Thị Lan
Các bộ phận chuyên 

môn
10/11/2025

52 Công việc 52: Đối chiếu tiền gửi, dự toán 11 tháng năm 2025 Bàn Thị Lan
Các bộ phận chuyên 

môn
10/11/2025

53
Công việc 53: Thanh toán lương, phụ cấp và các khoản chi thường xuyên 

khác tháng 11/2025
Bàn Thị Lan

Các bộ phận chuyên 

môn
20/11/2025

54
Công việc 54: Rà soát tình hình thực hiện dự toán NS năm 2025, trình 

điều chỉnh dự toán năm 2025
Bàn Thị Lan

Các bộ phận chuyên 

môn
14/11/2025

55
Công việc 55: Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh theo chuyên môn và các 

nhiệm vụ do thủ trưởng đơn vị phân công
Bàn Thị Lan

Các bộ phận chuyên 

môn
hàng tháng, hàng quý

56
Công việc 56: Đối chiếu tiền gửi, tồn quỹ tháng 11/2025; tổng hợp số thu 

phí, lệ phí tháng 11/2025 để chuyển vào thu NS
Bàn Thị Lan

Các bộ phận chuyên 

môn
10/12/2025

57
Công việc 57: Thanh toán lương, phụ cấp và các khoản chi thường xuyên 

khác tháng 12/2025
Bàn Thị Lan

Các bộ phận chuyên 

môn
20/12/2025

58
Công việc 58: Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện dự toán Ngân sách 

năm 2025; dự toán thu - chi ngân sách năm 2026 trình HĐND xã.
Bàn Thị Lan

Các bộ phận chuyên 

môn
15/12/2025

59
Công việc 59: Công khai dự toán ngân sách năm 2026 - Dự toán trình 

HDND; công khai tình hình thực hiện dự toán năm 2025
Bàn Thị Lan

Các bộ phận chuyên 

môn
15/12/2025

60 Công việc 260: Báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2025 Bàn Thị Lan
Các bộ phận chuyên 

môn
15/12/2025

61
Công việc 61: Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh theo chuyên môn và các 

nhiệm vụ do thủ trưởng đơn vị phân công
Bàn Thị Lan

Các bộ phận chuyên 

môn
25/12/2025

62 Công việc 62: Ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công năm 2025 Lê Thị Thúy
Các bộ phận 

chuyên môn
Trước 30/01/2025 6/01/2025



63 Công việc 63: Ban hành kế hoạch thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ 

bản năm 2025

Lê Thị Thúy
Các bộ phận 

chuyên môn
Trước 10/01/2025 7/01/2025

64
Công việc 64: Trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành các công 

trình xây dựng cơ bản năm 2024
Lê Thị Thúy

Các bộ phận 

chuyên môn
Trước 30/4/2025

65

Công việc 65: Công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng 

vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo 

Thông tư 10/TT-BTC

Lê Thị Thúy
Các bộ phận 

chuyên môn

Theo tiến độ cấp 

vốn và xây dựng 

công trình

66
Công việc 66: Triển khai thực hiện, quản lý, thanh quyết toán các công 

trình xây dựng cơ bản năm 2025
Lê Thị Thúy

Các bộ phận 

chuyên môn

Theo tiến độ cấp 

vốn và xây dựng 

công trình
VII. QUÂN SỰ

1 Công việc 1: Chỉ thị, hướng dẫn của UBND xã về công tác QPĐP năm 2025Phan Thanh Thành

Các đơn vị, 

các ban ngành 

đoàn thể, các xóm

Tháng 01 đến tháng 12

2 Công việc 2: Kế hoạch công tác QPĐP năm 2025 Phan Thanh Thành

Các đơn vị, 

các ban ngành 

đoàn thể, các xóm

Tháng 01 đến tháng 12

3 Công việc 3: Kế hoạch xây dựng lực lượng dân quân năm 2025 Phan Thanh Thành

Các đơn vị, 

các ban ngành 

đoàn thể, các xóm

Tháng 01 đến tháng 12

4
Công việc 4: Quyết định của UBND xã về kiện toàn Ban chỉ đạo công tác

 PKND xã
Phan Thanh Thành

Các thành viên

 Ban chỉ đạo

 công tác PKND xã, 

Các đơn vị, 

các ban, ngành

Tháng 02 đến tháng 12

5 Công việc 5: Kế hoạch công tác năm của Ban Chỉ đạo công tác PKND xã Phan Thanh Thành

Các thành viên

 Ban chỉ đạo

 công tác PKND xã, 

Các đơn vị, 

các ban, ngành

Tháng 02 đến tháng 12

6 Công việc 6: Quyết định của UBND xã về kiện toàn Ban công tác PKND xãPhan Thanh Thành

Các thành viên

 Ban chỉ đạo

 công tác PKND xã, 

Các đơn vị, 

các ban, ngành

Tháng 02 đến tháng 12



7 Công việc 7: Kế hoạch công tác năm của Ban công tác PKND xã Phan Thanh Thành

Các thành viên

 Ban chỉ đạo

 công tác PKND xã, 

Các đơn vị, 

các ban, ngành

Tháng 02 đến tháng 12

8
Công việc 8: Quyết định kiện toàn và phân công nhiệm vụ cho các thành 

viên Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ xã
Phan Thanh Thành

Các thành viên

 Ban chỉ đạo

 công tác PKND xã, 

Các đơn vị, 

các ban, ngành

Tháng 02 đến tháng 12

9 Công việc 9: Kế hoạch xây dựng lực lượng dân quân; kế hoạch huấn luyện dân quân năm 2025Phan Thanh Thành Các xóm Tháng 01 đến tháng 12

10
Công việc 10: Kế hoạch công tác GDQP-AN năm 2024 

của Hội đồng GDQP-AN xã
Phan Thanh Thành

Các thành viên hội 

đồng GDQP-AN 

xã và các đơn vị

Tháng 02 đến tháng 12

11
Công việc 11: Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - an ninh năm 

2025 của Hội đồng  GDQP-AN xã
Phan Thanh Thành Các xóm, các đơn vị, các ban ngành, đoàn thểQuý II, III

12 Công việc 12: Chỉ thị, luyện tập, diễn tập quân sự năm 2025 Phan Thanh Thành Ban CHQS xã Tháng 2

13 Công việc 13: Xây dựng dân quân theo Thông tư số 77/2020/TT-BQP ngày 23/4/2020  của Bộ Quốc phòng, chất lượng tổng hợp ngày càng cao, tổ chức biên chế   chặt chẽ, khoa học (Đúng hướng dẫn)Phan Thanh Thành
Ban CHQS xã, 

các xóm
Tháng 01 đến tháng 12

14 Công việc 14: Chủ động xây dựng kế hoạch sơ tuyển công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2026.Phan Thanh Thành

Ban CHQS xã, 

các xóm,

các ban, ngành, 

đoàn thể, 

trạm y tế xã

Quý IV

VIII CÔNG AN

1 Công việc 1. Kế hoạch công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn xã Lam Vỹ 2025 Công an xã
Các bộ phận 

chuyên môn
Tháng 1/2025 09/01/2025

2
Công việc 2. KẾ HOẠCH Thực hiện Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và

 chữa cháy thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 trên địa bàn xã
Công an xã

Các bộ phận 

chuyên môn
Tháng 1/2025 16/01/2025

3

Công việc 3. KẾ HOẠCH Công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu 

hộ và phát động phong trào 

"Toàn dân phòng cháy và chữa cháy" trên địa bàn xã Lam Vỹ năm 2025

Công an xã
Các bộ phận 

chuyên môn
Tháng 1/2025 06/01/2025



4

Công việc 4. KẾ HOẠCH Tổ chức giải tỏa vi phạm hành lang an toàn 

giao thông và

 chống lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trước tết Nguyên đán và lễ 

hội Xuân Ất Tỵ năm 2025

Công an xã
Các bộ phận 

chuyên môn
Tháng 1/2025 21/01/2025

5

Công việc 5. KẾ HOẠCH Tuyên truyền, phổ biến Luật Quản lý, sử dụng 

vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành

Công an xã
Các bộ phận 

chuyên môn
Tháng 1/2025 11/12/2024

6

Công việc 6. KẾ HOẠCH Triển khai cao điểm tổng rà soát, phát hiện, 

thống kê, 

quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người 

bị quản lý sau cai nghiện ma túy 

Công an xã
Các bộ phận 

chuyên môn
Quý 2/2025

7
Công việc 7. BÁO CÁO Tổng kết công tác phòng chống tội phạm,

 phòng chống ma túy và phòng chống mua bán người 6 tháng, 1 năm 2025
Công an xã

Các bộ phận 

chuyên môn
Quý 2/2025, quý 4/2025

8
Công việc 8. BÁO CÁO Tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội 

phạm Và vi phạm pháp luật năm 2025
Công an xã

Các bộ phận 

chuyên môn
Quý 2/2025, quý 4/2025

9
Công việc 9. Quyết định phân công tổ chức, cá nhân quản lý, 

giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù
Công an xã

Các bộ phận

 chuyên môn
Tháng 1/2025 16/01/2025

10 Công việc 10. BÁO CÁO Kết quả xây dựng xã đạt tiêu chuẩn " An toàn về an ninh, trật tự" năm 2025Công an xã
Các bộ phận

 chuyên môn
Quý 4/2025

11

Công việc 11. QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận khu dân cư, 

cơ quan, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn " An toàn về an ninh, trật tự" năm 

2025

Công an xã
Các bộ phận

 chuyên môn
Quý 4/2025

12
Công việc 12. TỜ TRÌNH Về việc đề nghị xét duyệt, đánh giá,

 phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2025
Công an xã

Các bộ phận

 chuyên môn
Quý 4/2025

13
Công việc 13. TỜ TRÌNH Đề nghị xét duyệt, công nhận xã đạt tiêu chuẩn 

"an toàn về an ninh, trật tự" năm 2025
Công an xã

Các bộ phận

 chuyên môn
Quý 4/2025



14

Công việc 14. KẾ HOẠCH Tiếp tục Thực hiện Thông tư 124/2021/TT-

BCA ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an Quy định về khu dân 

cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu 

chuẩn "An toàn về An ninh trật tự" và Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 

ngày 20/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về Ban hành "

Quy định Tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào TDBVANTQ" năm 

2025

Công an xã
Các bộ phận 

chuyên môn
Tháng 1/2025 17/01/2025

15
Công việc 15. KẾ HOẠCH Công tác phòng chống tội phạm, TNXH

 và xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ năm 2025Công việc
Công an xã

Các bộ phận

 chuyên môn
Tháng 1/2025 17/01/2025

16
Công việc 16. KẾ HOẠCH Triển khai thi hành Luật Trật tự,

 an toàn giao thông đường bộ
Công an xã

Các bộ phận 

chuyên môn
Tháng 1/2025 18/12/2025

17
Công việc 17. Các kế hoạch đảm bảo ANTT các sự kiện chính trị, đoàn 

lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại địa phương
Công an xã

Các bộ phận

 chuyên môn
Nếu có

Nơi nhận:

- UBND huyện;

- Phòng Nội vụ huyện;

- TT Đảng uỷ;

- TT HĐND;

- Lãnh đạo UBND xã;

- Các ban ngành đoàn thể;

-Các đơn vị trên địa bàn;

- Các xóm;

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Hạc Văn Luận
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